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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH THANH HÓA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số: 332/NQ-HĐND                   Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2022
NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công
nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh quản lý
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14; số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 123/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa; số 180/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Thanh Hóa; số 218/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2022 về việc quyết định phân bổ kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (đợt 2); số 314/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý 
Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra số 673/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh quản lý, với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022:
Tổng số vốn điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022 của 24 dự án là 272,929 tỷ đồng; trong đó:

a) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2022: Điều chỉnh giảm 140,552 tỷ đồng kế hoạch vốn của 06 dự án, gồm:

- Điều chỉnh nhiệm vụ chi và giảm vốn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại từ nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh đã bố trí cho Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa là 54,062 tỷ đồng.  

- Điều chỉnh giảm 86,49 tỷ đồng kế hoạch vốn của 05 dự án, gồm: 04 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 là 50,2 tỷ đồng; 01 dự án khởi công mới là 36,29 tỷ đồng.

b) Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước năm 2022: Điều chỉnh giảm 108,677 tỷ đồng kế hoạch vốn của 17 dự án, gồm: 03 dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt là 0,578 tỷ đồng; 06 dự án hoàn thành trong năm 2022 là 41,109 tỷ đồng; 03 dự án hoàn thành sau năm 2022 là 35,498 tỷ đồng; 03 dự án khởi công mới là 29,492 tỷ đồng; 02 dự án chuẩn bị đầu tư là 2 tỷ đồng. 

c) Vốn nước ngoài năm 2022: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 đã bố trí cho Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa là 23,7 tỷ đồng. 

2. Điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2022:

Tổng số vốn điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2022 là 272,929 tỷ đồng, bố trí cho 30 dự án; trong đó: 
a) Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2022: Bố trí 140,552 tỷ đồng cho 06 dự án, gồm: 02 dự án hoàn thành có quyết toán là 6,301 tỷ đồng; 01 dự án hoàn thành chưa có quyết toán là 4 tỷ đồng; 02 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 là 80,189 tỷ đồng; 01 dự án khởi công mới 50,062 tỷ đồng. 
b) Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước năm 2022: Bố trí 108,677 tỷ đồng cho 23 dự án (hạng mục công trình), gồm: 11 dự án (hạng mục công trình) hoàn thành có quyết toán được duyệt là 36,907 tỷ đồng; 12 dự án khởi công mới là 71,77 tỷ đồng.

c) Vốn nước ngoài năm 2022: Bố trí cho Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V là 23,7 tỷ đồng. 

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 tại Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Thanh Hóa.
(Chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án có Phụ lục số I, II, III kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện


Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh:


1. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức thực hiện đảm bảo sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.
2. Giao chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 cho các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	
	    CHỦ TỊCH

      Đỗ Trọng Hưng


	Phụ lục I: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU TIẾT VỀ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 

	(Kèm theo Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Số 
TT
	Danh mục dự án
	Quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư 
(hoặc quyết định quyết toán)
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn
 giai đoạn 2021-2025
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021
	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2021
	Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2022
	Số vốn năm 2022
 điều chỉnh
	Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2022
 sau khi điều chỉnh
	Chủ đầu tư 

	
	
	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư 
(giá trị quyết toán)
	Tổng số
	Đã giao chi tiết đến hết năm 2021
	Số vốn đến hết năm 2021 chưa giao chi tiết
	Tổng số
	Trong đó: Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý
	Tổng số
	Trong đó: Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý
	
	Điều chỉnh giảm (-)
	Điều chỉnh tăng (+)
	
	

	
	
	
	Tổng số
 (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	TỔNG SỐ
	
	10,433,591
	4,756,427
	2,703,053
	227,600
	2,475,453
	4,338,063
	1,127,787
	6,093,688
	3,626,800
	268,411
	140,552
	140,552
	268,411
	

	A
	CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH NĂM 2022
	
	5,337,069
	3,180,175
	1,769,158
	158,200
	1,610,958
	1,494,091
	946,645
	3,842,978
	2,233,530
	158,562
	140,552
	
	18,010
	

	a
	Điều chỉnh nhiệm vụ chi và giảm nguồn vốn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại bố trí cho dự án ODA từ vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh
	
	1,776,511
	577,550
	527,680
	38,000
	489,680
	515,129
	87,870
	1,261,382
	489,680
	54,062
	54,062
	
	
	

	1
	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (phần vốn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại).
	1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018; 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019; 2828/QĐ-UBND ngày 17/7/2020; 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022
	1,776,511
	577,550
	527,680
	38,000
	489,680
	515,129
	87,870
	1,261,382
	489,680
	54,062
	54,062
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN Thanh Hoá

	b
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	
	2,905,161
	1,947,228
	955,478
	120,200
	835,278
	976,462
	856,275
	1,928,699
	1,090,953
	58,500
	50,200
	
	8,300
	

	1
	Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.
	1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/5/2017; 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019; 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019
	389,653
	74,278
	72,478
	3,500
	68,978
	51,738
	5,500
	337,915
	68,778
	6,000
	1,200
	
	4,800
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	2
	Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn.
	865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018; 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019; 5441/QĐ-UBND ngày 23/12/2019; 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022
	1,484,970
	1,484,970
	720,000
	86,700
	633,300
	702,675
	702,675
	782,295
	782,295
	3,500
	1,000
	
	2,500
	

	-
	Trong đó: Các hạng mục do UBND huyện Đông Sơn làm chủ đầu tư
	
	110,769
	110,769
	
	
	
	
	
	
	
	3,500
	1,000
	
	2,500
	UBND huyện Đông Sơn

	3
	Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (trước đây là dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan Di tích lịch sử Phủ Trịnh xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc)
	4363/QĐ-UBND ngày 29/10/2015; 211/NQ-HĐND ngày 16/10/2019; 68/QĐ-UBND ngày 07/01/2021
	756,326
	303,980
	124,000
	30,000
	94,000
	220,549
	146,600
	535,777
	157,380
	19,000
	19,000
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Phần xây lắp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư
	4363/QĐ-UBND ngày 29/10/2015; 211/NQ-HĐND ngày 16/10/2019
	510,221
	129,344
	76,000
	
	76,000
	85,400
	40,400
	424,821
	88,944
	1,000
	1,000
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

	-
	Phần GPMB, TĐC do UBND huyện Vĩnh Lộc làm chủ đầu tư
	68/QĐ-UBND ngày 07/01/2021
	246,105
	174,636
	48,000
	30,000
	18,000
	135,149
	106,200
	110,956
	68,436
	18,000
	18,000
	
	
	UBND huyện Vĩnh Lộc

	4
	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2).
	1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021
	274,212
	84,000
	39,000
	
	39,000
	1,500
	1,500
	272,712
	82,500
	30,000
	29,000
	
	1,000
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Phần xây lắp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư
	1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021
	274,212
	84,000
	39,000
	
	39,000
	1,500
	1,500
	272,712
	82,500
	30,000
	29,000
	
	1,000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

	c
	Dự án khởi công mới năm 2022
	
	655,397
	655,397
	286,000
	
	286,000
	2,500
	2,500
	652,897
	652,897
	46,000
	36,290
	
	9,710
	

	1
	Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long , huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603) -Tiểu dự án 1: Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250.
	2543/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; 2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022
	655,397
	655,397
	286,000
	
	286,000
	2,500
	2,500
	652,897
	652,897
	46,000
	36,290
	
	9,710
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Các hạng mục do UBND huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,050
	34,940
	
	5,110
	UBND huyện Thiệu Hóa

	-
	Các hạng mục do UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,950
	1,350
	
	4,600
	UBND huyện Hoằng Hóa

	B
	CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
	
	5,096,522
	1,576,252
	933,895
	69,400
	864,495
	2,843,972
	181,142
	2,250,710
	1,393,270
	109,849
	
	140,552
	250,401
	

	a
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	
	2,155,689
	44,534
	12,701
	6,400
	6,301
	2,149,388
	38,233
	6,301
	6,301
	
	
	6,301
	6,301
	

	1
	Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương
	2485/QĐ-UBND ngày 18/7/2022
	91,317
	11,021
	8,521
	6,400
	2,121
	89,196
	8,900
	2,121
	2,121
	
	
	2,121
	2,121
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	2
	Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6).
	5240/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2021
	2,064,372
	33,513
	4,180
	
	4,180
	2,060,192
	29,333
	4,180
	4,180
	
	
	4,180
	4,180
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Hợp phần do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư ủy thác cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa thực hiện
	5240/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2021
	922,843
	20,080
	3,747
	
	3,747
	919,096
	16,333
	3,747
	3,747
	
	
	3,747
	3,747
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	-
	Hợp phần do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 làm chủ đầu tư
	5240/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2021
	1,141,529
	13,433
	433
	
	433
	1,141,096
	13,000
	433
	433
	
	
	433
	433
	Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3

	b
	Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán
	
	192,047
	21,893
	7,514
	
	7,514
	136,955
	12,539
	53,252
	7,514
	
	
	4,000
	4,000
	

	1
	Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.
	718/QĐ-UBND ngày 03/3/2015; 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2017; 1709/QĐ-UBND ngày 09/5/2019; 589/QĐ-TTg ngày 18/5/2022; 2775/QĐ-UBND ngày 16/8/2022
	192,047
	21,893
	7,514
	
	7,514
	136,955
	12,539
	53,252
	7,514
	
	
	4,000
	4,000
	Sở Y tế Thanh Hóa

	c
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	
	2,093,389
	854,428
	627,680
	63,000
	564,680
	555,129
	127,870
	1,538,260
	726,558
	95,849
	
	80,189
	176,038
	

	1
	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (phần vốn đối ứng)
	1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018; 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019; 2828/QĐ-UBND ngày 17/7/2020; 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022
	1,776,511
	577,550
	527,680
	38,000
	489,680
	515,129
	87,870
	1,261,382
	489,680
	57,849
	
	43,189
	101,038
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN Thanh Hoá

	2
	Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.
	4528/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	316,878
	276,878
	100,000
	25,000
	75,000
	40,000
	40,000
	276,878
	236,878
	38,000
	
	37,000
	75,000
	UBND huyện Thọ Xuân

	d
	Dự án khởi công mới năm 2022
	
	655,397
	655,397
	286,000
	
	286,000
	2,500
	2,500
	652,897
	652,897
	14,000
	
	50,062
	64,062
	

	1
	Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long , huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603) -Tiểu dự án 1: Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250
	2543/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; 2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022
	655,397
	655,397
	286,000
	
	286,000
	2500
	2500
	652,897
	652,897
	14,000
	
	50,062
	64,062
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Các hạng mục do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư
	
	655,397
	655,397
	286,000
	
	286,000
	2,500
	2,500
	652,897
	652,897
	14,000
	
	50,062
	64,062
	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa


	Phụ lục II:  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC NĂM 2022 

	(Kèm theo Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Số 
TT
	Danh mục dự án
	Quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư (hoặc quyết định quyết toán)
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn
 giai đoạn 2021-2025
	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021
	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2021
	Kế hoạch vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước năm 2022
	Số vốn năm 2022 điều chỉnh
	Kế hoạch vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước năm 2022 sau khi điều chỉnh
	Chủ đầu tư 

	
	
	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư 
(giá trị quyết toán)
	Tổng số
	Đã giao chi tiết đến hết năm 2021
	Số vốn đến hết năm 2021 chưa giao chi tiết
	Tổng số
	Trong đó: Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý
	Tổng số
	Trong đó: Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý
	
	Điều chỉnh giảm (-)
	Điều chỉnh tăng (+)
	
	

	
	
	
	Tổng số
 (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	TỔNG SỐ 
	 
	6,090,751
	3,813,667
	2,079,757
	99,412
	1,980,345
	1,683,693
	760,537
	4,166,278
	2,808,060
	178,575
	108,677
	108,677
	178,575
	 

	A
	CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH NĂM 2022
	 
	3,238,234
	2,129,007
	1,071,204
	65,783
	1,005,421
	1,102,173
	483,992
	2,136,061
	1,640,725
	135,083
	108,677
	 
	26,406
	 

	a
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt
	 
	392,163
	26,463
	10,866
	1,600
	9,266
	387,720
	22,020
	4,443
	4,443
	4,803
	578
	 
	4,225
	 

	1
	Tu bổ, nâng cấp, cải tạo công trình thủy lợi vùng Bắc - Long - Giang, huyện Hà Trung.
	456/QĐ-UBND ngày 05/02/2020
	366,830
	3,630
	3,630
	 
	3,630
	363,200
	 
	3,630
	3,630
	3,515
	44
	 
	3,471
	UBND huyện Hà Trung

	2
	Trụ sở xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh
	2773/QĐ-UBND ngày 25/9/2021
	4,388
	1,888
	1,888
	1,600
	288
	4,100
	1,600
	288
	288
	288
	59
	 
	229
	UBND xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh

	3
	Nội thất Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh.
	3489/QĐ-UBND ngày 17/10/2022
	20,945
	20,945
	5,348
	 
	5,348
	20,420
	20,420
	525
	525
	1,000
	475
	 
	525
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

	b
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022
	 
	566,189
	538,546
	135,602
	40,700
	94,902
	363,361
	343,164
	202,828
	191,092
	57,200
	41,109
	 
	16,091
	 

	1
	Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.
	2453/QĐ-UBND ngày 11/7/2017; 5360/QĐ-UBND ngày 17/12/2020; 491/QĐ-UBND ngày 05/02/2021
	45,538
	45,062
	16,402
	10,400
	6,002
	39,536
	34,770
	6,002
	6,002
	1,500
	1,500
	 
	 
	UBND huyện Thọ Xuân

	2
	Đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây (từ mốc A2 đến mốc A4)
	 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018; 278/QĐ-UBND ngày 21/01/2021; 96/QĐ-UBND ngày 06/01/2022
	59,278
	45,000
	18,400
	5,000
	13,400
	32,531
	27,100
	26,747
	17,900
	8,900
	7,731
	 
	1,169
	UBND thành phố Thanh Hóa

	3
	Đầu tư xây dựng Trạm bơm tưới xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
	3034/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; 3781/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 
	67,781
	66,657
	            45,000 
	         7,000 
	38,000
	              38,594 
	              38,594 
	29,187
	28,063
	20,800
	16,915
	 
	3,885
	UBND huyện Vĩnh Lộc

	4
	Đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương. 
	3418/QĐ-UBND ngày 11/9/2017
	126,765
	115,000
	            41,300 
	        18,300 
	23,000
	              90,500 
	              80,500 
	36,265
	34,500
	11,500
	8,500
	 
	3,000
	UBND huyện Quảng Xương

	5
	Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).
	1265/QĐ-UBND ngày 19/4/2010; 2898/QĐ-UBBD ngày 07/9/2012
	240,327
	240,327
	2,500
	 
	2,500
	153,200
	153,200
	87,127
	87,127
	2,500
	2,500
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	6
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung.
	1559/QĐ-UBND ngày 07/5/2020; 3418/QĐ-UBND ngày 11/10/2022
	26,500
	26,500
	            12,000 
	 
	12,000
	               9,000 
	               9,000 
	17,500
	17,500
	12,000
	3,963
	 
	8,037
	UBND huyện Hà Trung

	c
	Dự án hoàn thành sau năm 2022
	 
	645,298
	412,014
	293,457
	18,983
	274,474
	326,592
	94,308
	318,706
	317,706
	38,237
	35,498
	 
	2,739
	 

	1
	Tuyến đường bộ ven biển (đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An) thuộc KKT Nghi Sơn. 
	27/QĐ-BQLKKTNS ngày 03/03/2021; 192/QĐ-BQLKKTNS ngày 28/6/2013
	324,300
	211,459
	          114,000 
	 
	114,000
	            169,066 
	              57,225 
	155,234
	154,234
	3,000
	2,593
	 
	407
	Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

	2
	Đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh.
	5047/QĐ-UBND ngày 27/12/2016; 1400/QĐ-UBND ngày 23/4/2020
	29,998
	29,998
	20,900
	         5,000 
	15,900
	11,100
	11,100
	18,898
	18,898
	5,237
	2,905
	 
	2,332
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

	3
	Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn (Giai đoạn 1).
	311/QĐ-BQLKKT&KCN ngày 29/10/2018; 402/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 16/11/2021
	291,000
	170,557
	158,557
	        13,983 
	144,574
	146,426
	25,983
	144,574
	144,574
	30,000
	30,000
	 
	 
	Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

	d
	Dự án khởi công mới năm 2022
	 
	771,984
	771,984
	307,279
	3,000
	304,279
	23,000
	23,000
	748,984
	748,984
	32,843
	29,492
	 
	3,351
	 

	1
	Xây dựng hoàn thành cầu bến Kẹm, huyện Bá Thước
	3635/QĐUBND ngày 16/9/2021
	79,995
	79,995
	44,000
	 
	44,000
	20,000
	20,000
	59,995
	59,995
	7,000
	4,000
	 
	3,000
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các hạng mục do UBND huyện Bá Thước làm chủ đầu tư
	 
	7,977
	7,977
	 
	 
	 
	 
	 
	7,977
	7,977
	7,000
	4,000
	 
	3,000
	UBND huyện Bá Thước

	2
	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.
	2987/QĐ-UBND ngày 06/8/2021
	36,592
	36,592
	29,279
	500
	28,779
	500
	500
	36,092
	36,092
	20,000
	19,649
	 
	351
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

	3
	Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long , huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603) -Tiểu dự án 1: Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250.
	2543/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; 2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022
	655,397
	655,397
	234,000
	2,500
	231,500
	2,500
	2,500
	652,897
	652,897
	5,843
	5,843
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các hạng mục do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư  
	 
	655,397
	655,397
	234,000
	2,500
	231,500
	2,500
	2,500
	652,897
	652,897
	5,843
	5,843
	 
	 
	 Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa 

	e
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	862,600
	380,000
	324,000
	1,500
	322,500
	1,500
	1,500
	861,100
	378,500
	2,000
	2,000
	 
	 
	 

	1
	Bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (Nhóm dự án số 3, giai đoạn 1)
	158/NQ-HĐND ngày 11/10/2021
	745,600
	300,000
	300,000
	1,000
	299,000
	1,000
	1,000
	744,600
	299,000
	1,000
	1,000
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

	2
	Đường giao thông từ thị trấn Thường Xuân đi xã Lương Sơn huyện Thường Xuân 
	137/NQ-HĐND ngày 11/10/2021
	117,000
	80,000
	24,000
	500
	23,500
	500
	500
	116,500
	79,500
	1,000
	1,000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân

	B
	CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
	 
	2,852,517
	1,684,660
	1,008,553
	33,629
	974,924
	581,520
	276,545
	2,030,217
	1,167,335
	43,492
	 
	108,677
	152,169
	 

	a
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt
	 
	882,882
	577,666
	195,103
	27,629
	167,474
	574,455
	269,480
	67,647
	67,406
	30,492
	 
	36,907
	67,399
	 

	1
	Kiên cố kênh cấp 1 và kênh nội đồng xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá 
	804/QĐ-UBND ngày 13/6/2022
	7,392
	7,392
	933
	 
	933
	6,452
	6,452
	940
	940
	 
	 
	933
	933
	UBND huyện Thường Xuân

	2
	Nâng cấp, cải tạo ĐT.515C Đu - Thọ Vực.
	2503/QĐ-UBND ngày 19/7/2022
	39,049
	39,049
	18,298
	6,200
	12,098
	27,900
	27,900
	11,149
	11,149
	4,000
	 
	7,149
	11,149
	Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

	3
	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Y học dân tộc Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa).
	2987/QĐ-UBND ngày 05/9/2022; 3116/QĐ-UBND ngày 19/9/2022
	82,791
	1,727
	2,715
	 
	2,715
	81,064
	 
	1,727
	1,727
	 
	 
	1,727
	1,727
	Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa

	4
	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn.
	1256/QĐ-UBND ngày 13/4/2022
	24,460
	21,460
	14,860
	8,600
	6,260
	18,200
	15,200
	6,260
	6,260
	2,200
	 
	4,060
	6,260
	UBND huyện Nga Sơn

	5
	Đê, kè bờ tả sông Yên thuộc địa phận 03 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.
	2722/QĐ-UBND ngày 20/7/2021
	106,368
	1,545
	1,545
	 
	1,545
	104,823
	 
	1,545
	1,545
	 
	 
	1,545
	1,545
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	6
	Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lò, huyện Quan Sơn.
	4683/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	62,917
	9,917
	4,917
	 
	4,917
	58,000
	5,000
	4,917
	4,917
	 
	 
	4,917
	4,917
	UBND huyện Quan Sơn

	7
	Hoàn chỉnh nội thất, đồ thờ, đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng.
	4840/QĐ-UBND ngày 01/12/2021
	70,295
	70,261
	14,423
	9,000
	5,423
	64,872
	64,838
	5,423
	5,423
	4,498
	 
	925
	5,423
	Sở Xây dựng Thanh Hóa

	8
	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Xuân Thượng - Khe Khoai xã Thượng Ninh, huyện Thường Xuân.
	2253/QĐ-UBND ngày 06/10/2021
	13,994
	4,572
	4,572
	 
	4,572
	9,264
	 
	4,730
	4,572
	 
	 
	4,572
	4,572
	UBND huyện Như Xuân

	9
	Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ Đại Lộc đến Liên Lộc), huyện Hậu Lộc.
	2979/QĐ-UBND ngày 06/8/2021
	130,830
	124,994
	26,994
	3,600
	23,394
	107,353
	101,600
	23,477
	23,394
	19,794
	 
	3,600
	23,394
	UBND huyện Hậu Lộc

	10
	Đường từ bản Chiềng, xã Nam Động, huyện Quan Hóa đi bản Sủa, huyện Quan Sơn.
	3325/QĐ-UBND ngày 27/8/2021
	53,883
	5,846
	5,846
	 
	5,846
	48,037
	 
	5,846
	5,846
	 
	 
	5,846
	5,846
	UBND huyện Quan Hóa

	11
	Di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50) m đến (+20.36) m.
	4515/QĐ-UBND ngày 24/11/2017
	290,903
	290,903
	100,000
	229
	99,771
	48,490
	48,490
	1,633
	1,633
	 
	 
	1,633
	1,633
	 

	-
	Trong đó: Hạng mục công trình cơ sở hạ tầng giao thông
	5075/QĐ-UBND ngày 10/12/2021
	47,994
	47,994
	 
	 
	 
	46,361
	46,361
	1,633
	1,633
	 
	 
	1,633
	1,633
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	b
	Dự án khởi công mới năm 2022
	 
	1,969,635
	1,106,994
	813,450
	6,000
	807,450
	7,065
	7,065
	1,962,570
	1,099,929
	13,000
	 
	71,770
	84,770
	 

	1
	Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250-Km14+603).
	2543/QĐ-UBND ngày 13/7/2021; 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021
	454,749
	176,000
	150,000
	1,000
	149,000
	1,000
	1,000
	453,749
	175,000
	 
	 
	29,270
	29,270
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tiểu dự án 2: Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (Km7+250-Km14+603) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa làm chủ đầu tư
	 
	454,749
	176,000
	150,000
	1,000
	149,000
	1,000
	1,000
	453,749
	175,000
	 
	 
	29,270
	29,270
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa

	2
	Xây dựng mới 01 đơn nguyên và cải tạo, sửa chữa Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (trước đây là Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Thanh Hóa).
	352/QĐ-UBND ngày 20/01/2022
	26,000
	26,000
	17,000
	500
	16,500
	500
	500
	25,500
	25,500
	10,000
	 
	5,000
	15,000
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

	3
	Cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
	4024/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	11,965
	11,965
	4,500
	 
	4,500
	1,065
	1,065
	10,900
	10,900
	3,000
	 
	1,500
	4,500
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

	4
	Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. 
	2211/QĐ-UBND ngày 23/6/2022
	268,630
	85,050
	85,050
	500
	84,550
	500
	500
	268,130
	84,550
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn

	5
	Tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 (tại Km218+245) với đường Phạm Bành thị trấn Hậu Lộc (tại Km0+235), huyện Hậu Lộc.
	2315/QĐ-UBND ngày 30/6/2022
	156,450
	99,000
	79,200
	500
	78,700
	500
	500
	155,950
	98,500
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc; UBND huyện Hậu Lộc

	6
	Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn.
	2188/QĐ-UBND ngày 22/6/2022
	159,378
	60,000
	18,000
	500
	17,500
	500
	500
	158,878
	59,500
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn

	7
	Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (Hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn.
	2319/QĐ-UBND ngày 30/6/2022
	95,500
	71,625
	51,500
	500
	51,000
	500
	500
	95,000
	71,125
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn

	8
	Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100, huyện Nga Sơn.
	2389/QĐ-UBND ngày 06/7/2022
	166,230
	81,000
	64,800
	500
	64,300
	500
	500
	165,730
	80,500
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn

	9
	Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.
	2822/QĐ-UBND ngày 19/8/2022
	108,391
	108,391
	87,200
	500
	86,700
	500
	500
	107,891
	107,891
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh

	10
	Tuyến đường giao thông từ bản Giàng xã Trí Nang đi thôn Bang, Giáng, Tỉu, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh nối với Quốc lộ 15.
	3105/QĐ-UBND ngày 19/9/2022
	108,963
	108,963
	33,000
	500
	32,500
	500
	500
	108,463
	108,463
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh; UBND huyện Lang Chánh

	11
	Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước.
	2850/QĐ-UBND ngày 22/8/2022
	213,593
	144,000
	115,200
	500
	114,700
	500
	500
	213,093
	143,500
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; UBND huyện Bá Thước

	12
	Đường Đông Tây 3 nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy.
	3104/QĐ-UBND ngày 19/9/2022
	199,786
	135,000
	108,000
	500
	107,500
	500
	500
	199,286
	134,500
	 
	 
	4,000
	4,000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thuỷ; UBND huyện Cẩm Thủy


	Phụ lục III: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) NĂM 2022

	(Kèm theo Nghị quyết số 332/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ khi khởi công dự án đến hết năm 2021
	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2021
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài (Vốn đưa vào cân đối NSTW) giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 (vốn đưa vào cân đối NSTW)
	Số vốn năm 2022 điều chỉnh
	Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 (vốn đưa vào cân đối NSTW) sau khi điều chỉnh
	Chủ đầu tư 

	
	
	
	
	Tổng số
 (tất cả các nguồn vốn)
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài
	Tổng số
 (tất cả các nguồn vốn)
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài
	Tổng số
	Đã giao chi tiết năm 2021
	Số vốn đến hết năm 2021 chưa giao chi tiết
	
	Điều chỉnh giảm (-)
	Điều chỉnh tăng (+)
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	
	NSTW
	Ngân sách tỉnh
	Các nguồn vốn khác
	
	Vốn nước ngoài (Đưa vào cân đối NSTW)
	Vay lại
	
	
	NSTW
	Ngân sách tỉnh
	Các nguồn vốn khác
	
	Vốn đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NSTW
	Ngân sách tỉnh
	Các nguồn vốn khác
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	
	TỔNG SỐ
	
	1,968,558
	600,527
	1,084
	599,443
	
	1,368,031
	888,447
	479,584
	652,084
	101,493
	1,084
	100,409
	
	550,591
	379,688
	170,903
	1,314,634
	497,194
	
	497,194
	
	817,440
	508,759
	308,681
	720,048
	232,289
	487,759
	180,475
	23,700
	23,700
	180,475
	 

	A
	CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH NĂM 2022
	
	1,776,511
	577,550
	
	577,550
	
	1,198,961
	719,377
	479,584
	515,129
	87,870
	
	87,870
	
	427,259
	256,356
	170,903
	1,261,382
	489,680
	
	489,680
	
	771,702
	463,021
	308,681
	674,310
	211,289
	463,021
	180,475
	23,700
	
	156,775
	 

	I
	Lĩnh vực công trình công cộng tại các đô thị
	
	1,776,511
	577,550
	
	577,550
	
	1,198,961
	719,377
	479,584
	515,129
	87,870
	
	87,870
	
	427,259
	256,356
	170,903
	1,261,382
	489,680
	
	489,680
	
	771,702
	463,021
	308,681
	674,310
	211,289
	463,021
	180,475
	23,700
	
	156,775
	 

	a
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	
	1,776,511
	577,550
	
	577,550
	
	1,198,961
	719,377
	479,584
	515,129
	87,870
	
	87,870
	
	427,259
	256,356
	170,903
	1,261,382
	489,680
	
	489,680
	
	771,702
	463,021
	308,681
	674,310
	211,289
	463,021
	180,475
	23,700
	
	156,775
	 

	1
	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vay vốn WB.
	1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018; 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019; 2828/QĐ-UBND ngày 17/7/2020; 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022
	1,776,511
	577,550
	
	577,550
	
	1,198,961
	719,377
	479,584
	515,129
	87,870
	
	87,870
	
	427,259
	256,356
	170,903
	1,261,382
	489,680
	
	489,680
	
	771,702
	463,021
	308,681
	674,310
	211,289
	463,021
	180,475
	23,700
	
	156,775
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa

	B
	CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
	
	192,047
	22,977
	1,084
	21,893
	
	169,070
	169,070
	
	136,955
	13,623
	1,084
	12,539
	
	123,332
	123,332
	
	53,252
	7,514
	
	7,514
	
	45,738
	45,738
	
	45,738
	21,000
	24,738
	
	
	23,700
	23,700
	

	I
	Lĩnh vực Y tế, dân số và gia đình
	
	192,047
	22,977
	1,084
	21,893
	
	169,070
	169,070
	
	136,955
	13,623
	1,084
	12,539
	
	123,332
	123,332
	
	53,252
	7,514
	
	7,514
	
	45,738
	45,738
	
	45,738
	21,000
	24,738
	
	
	23,700
	23,700
	

	a
	Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt
	
	192,047
	22,977
	1,084
	21,893
	
	169,070
	169,070
	
	136,955
	13,623
	1,084
	12,539
	
	123,332
	123,332
	
	53,252
	7,514
	
	7,514
	
	45,738
	45,738
	
	45,738
	21,000
	24,738
	
	
	23,700
	23,700
	

	1
	Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện - tỉnh Thanh Hóa chu kỳ V.
	899/QĐ-TTg ngày 18/7/2019; 589/QĐ-TTg ngày 18/5/2022;  718/QĐ-UBND ngày 03/3/2015; 1709/QĐ-UBND ngày 09/5/2019; 2775/QĐ-UBND ngày 16/8/2022
	192,047
	22,977
	1,084
	21,893
	
	169,070
	169,070
	
	136,955
	13,623
	1,084
	12,539
	
	123,332
	123,332
	
	53,252
	7,514
	
	7,514
	
	45,738
	45,738
	
	45,738
	21,000
	24,738
	
	
	23,700
	23,700
	Sở Y tế Thanh Hóa
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